Tiết 8: ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I MÔN VẬT LÝ 6
    I. Mục tiêu


1. Kiến thức


  - Trình bày được cách đo độ dài, đo thể tích chất lỏng, đo thể tích vật rắn không thấm nước, đo khối lượng một vật bằng cân Rôbecvan.

  - Nêu được một số dụng cụ đo độ dài, đo thể tích, đo khối lượng.


  - Nêu được khái niệm lực, hai lực cân bằng. Chỉ ra phương và chiều của lực.


  - Nêu được kết quả tác dụng của lực. Cho ví dụ.


  - Nêu được khái niệm trọng lực, trọng lượng của một vật. Chỉ ra được phương, chiều của lực, đơn vị của lực.


  - Nêu được thế nào là biến dạng đàn hồi, lực đàn hồi xuất hiện khi nào, đặc điểm của lực đàn hồi.


  - Nêu được công dụng của lực kế, mô tả được cấu tạo của lực kế, trình bày được cách đo lực, viết được hệ thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng.

2. Kĩ năng


 Vận dụng được kiến thức đã học để làm bài kiểm tra.


3. Thái độ


 Cẩn thận, nghiêm túc khi làm kiểm tra.
II. Hình thức đề kiểm tra : Kết hợp TNKQ và TL (40% Trắc nghiệm, 60% Tự luận)

       - Tổng số câu: 12
       -Trọng số : h = 0,7

1. Bảng trọng số trắc nghiệm

       Hệ số 0,7

       Số câu: 8

       Số điểm toàn bài: 4

	Nội dung
	Tổng số tiết
	TS

tiết lý thuyết
	Số tiết quy đổi
	Số câu
	Điểm số

	
	
	
	BH
	VD
	NB
	TH
	VD
	VDC
	NB
	TH
	VD

	Chủ đề I: Đo độ dài – Đo thể tích
	3
	3
	2,1
	0,9
	2
	1
	1
	
	1
	0,5
	0,5


	Chủ đề II

Khối lượng – Lực
	6
	6
	4,2
	1,8
	2
	1
	1
	
	1
	0,5
	0,5

	Tổng
	9
	9
	6,3
	2,7
	4
	2
	2
	
	2
	1
	1


2. Bảng trọng số tự luận

    Hệ số 0,7

    Số câu: 4

    Số điểm toàn bài: 6
	Nội dung
	Tổng số tiết
	TS

tiết lý thuyết
	Số tiết quy đổi
	Số câu
	Điểm số

	
	
	
	BH
	VD
	NB
	TH
	VD
	VDC
	NB
	TH
	VD
VDC

	Chủ đề I:

Đo độ dài – Đo thể tích
	3
	3
	2,1
	0,9
	1
	0,5
	
	0,5
	1
	0,5
	0,5

	Chủ đề II :

Khối lượng – Lực
	6
	6
	4,2
	1,8
	1
	0,5
	0,5
	
	2
	1
	1


	Tổng
	9
	9
	6,3
	2,7
	2
	1
	0,5
	0,5
	3
	1,5
	1,5


II/Bảng đặt tả:

	Chủ đề
	Nhận biết

     (Mức độ 1)
	Thông hiểu

      (Mức độ 2)
	Vận dụng

(Mức độ 3)
	Vận dụng cao

     (Mức độ 4)

	Chủ đề I:

Đo độ dài – Đo thể tích

Bài 1: Đo độ dài

Bài 2: Đo độ dài (tt)

Bài 3: Đo thể tích chất lỏng

Bài 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nước
	- Những dụng cụ đo độ dài: Thước dây, thước cuộn, thước mét, thước kẻ.

- Đơn vị đo độ dài trong hệ thống đơn vị đo lường hợp pháp của Việt Nam là mét, kí hiệu là m.

    - Đơn vị đo độ dài lớn hơn mét là kilômét (km) và nhỏ hơn mét là đềximét (dm), centimét (cm), milimét (mm).

- Những dụng cụ đo thể tích chất lỏng là: bình chia độ, ca đong, chai, lọ, bơm tiêm có ghi sẵn dung tích.
	- Biết đổi các đơn vị đo chiều dài, thể tích.

- Lựa chọn được thước, bình chia độ thích hợp khi sử dụng.


	- Xác định được GHĐ, ĐCNN của thước mét, thước dây, thước kẻ.

- Đo được độ dài của bàn học, kích thước của cuốn sách, độ dài của sân trường theo đúng quy tắc đo.
- Xác định được GHĐ, ĐCNN của một số bình chia độ khác nhau trong phòng thí nghiệm.

- Đo được thể tích của một lượng nước bằng bình chia độ.

- Đo được thể tích của một số vật rắn không thấm nước như: hòn đá, cái đinh ốc, cái khóa.
	 Các bài tập thực hành xác định thể tích, độ dài, chu vi.

	Số câu
	3 câu
	1,5 câu
	1 câu
	0,5 câu

	Số câu (điểm )

Tỉ lệ %
	4,5 câu ( 3điểm)

30%
	1,5câu ( 1 điểm)

10%

	Chủ đề II:

Khối lượng – Lực
	- Khối lượng của một vật chỉ lượng chất tạo thành vật.

- Đơn vị đo khối lượng là kilôgam, kí hiệu là kg. Các đơn vị khối lượng khác thường được dùng là gam (g), tấn (t).
 - Một số loại cân thường gặp là: Cân đòn, cân đồng hồ, cân y tế. 

- Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau có cùng phương, ngược chiều, cùng tác dụng vào một vật.

- Lực tác dụng lên một vật có thể làm biến đổi chuyển động của vật hoặc làm cho vật bị biến dạng.

- Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật. Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiều hướng về phía Trái Đất.

- Đơn vị lực là niutơn, kí hiệu N.
- Nhận biết được lực đàn hồi là lực của vật bị biến dạng tác dụng lên vật làm nó biến dạng.
- Viết được công thức tính trọng lượng P = 10m, nêu được ý nghĩa và đơn vị đo P, m. 
	- Nhận biết lực, hai lực cân bằng.

- Qua ví dụ biết xác định lực nào là trọng lực.
- So sánh được độ mạnh, yếu của lực dựa vào tác dụng làm biến dạng nhiều hay ít.

- Lấy được ví dụ về vật đàn hồi.
	- Sử dụng cân để biết cân một số vật: Sỏi cuội, cái khóa, cái đinh ốc.

- Nêu được ít nhất 01 ví dụ về tác dụng đẩy, 01 ví dụ về tác dụng kéo của lực.

- Nêu được ví dụ về vật đứng yên dưới tác dụng của hai lực cân bằng và chỉ ra được phương, chiều, độ mạnh yếu của hai lực đó.

- Nêu được 01 ví dụ về tác dụng của lực làm vật bị biến dạng, 01 ví dụ về tác dụng của lực làm biến đổi chuyển động (nhanh dần, chậm dần, đổi hướng).
- Đo được độ lớn một số lực bằng lực kế như trọng lượng của quả gia trọng, quyển sách; lực của tay tác dụng lên lò xo của lực kế,... theo đúng quy tắc đo.
- Vận dụng được công thức P = 10m.

	Vận dụng được công thức P = 10m  để tính m.

	Số câu
	3 câu
	1,5câu
	1,5 câu
	

	Số câu

(điểm )

Tỉ lệ %
	4,5 câu ( 4,5đ)

45%
	1,5câu (1,5đ)

15%

	Tổng số câu (điểm )

Tỉ lệ %
	9 câu ( 7,5 đ)

75%
	3 câu ( 2,5 đ)

25%


	Trường THCS Đức Hòa

Họ và tên: ………………………………………

Lớp:……………
	Kiểm tra 1 tiết 

Môn: Vật Lý 6

Thời gian: 45 phút

	Điểm: 


	Lời phê:


I/ TRẮC NGHIỆM: ( 4đ ) Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau:

Câu 1. Khi sử dụng bình tràn và bình chứa để đo thể tích vật rắn không thấm nước thì thể tích của vật bằng
A. thể tích bình tràn.                                                                      
B. thể tích bình chứa.

C. thể tích phần nước tràn ra từ bình tràn sang bình chứa.                                              
D. thể tích nước còn lại trong bình tràn.

Câu 2. Độ chia nhỏ nhất của thước là 

A. khoảng cách giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.                

B. độ dài lớn nhất ghi trên thước.

C. khoảng cách giữa hai vạch bất kì ghi trên thước.                                                              
    

D. con số nhỏ nhất ghi trên thước.

Câu 3. Sách giáo khoa Vật Lý 6 dày khoảng 0,5cm. Khi đo chiều dày này, nên chọn
A. thước có GHĐ 1m và ĐCNN 1cm.


B. thước có GHĐ 1m và ĐCNN 1mm.

C. thước có GHĐ 10cm và ĐCNN 1cm.


D. thước có GHĐ 10cm và ĐCNN 1mm.

Câu 4. Dùng một bình chia độ ĐCNN 1cm3 chứa 100cm3 nước để đo thể tích một hòn đá. Khi thả chìm hòn đá vào bình chia độ, mực nước lên tới vạch 145 cm3. Thể tích của hòn đá là:

A. 45cm3  

 
B. 100cm3                 C.  145 cm3                          D. 245cm3.

Câu 5. Biến dạng của vật nào dưới đây là biến dạng đàn hồi?
A. Cục đất sét.
B. Sợi dây cao su.

C.Sợi dây đồng.

D. Quả bóng bàn.
Câu 6. Niutơn là đơn vị của
A. chiều dài.                  B. thể tích.

C. khối lượng.                       D. lực.

Câu 7. Trọng lực có phương, chiều như thế nào?
A. Phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên.
B. Phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải.

C. Phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.

D. Phương nằm ngang, chiều từ phải sang trái.

Câu 8. Nếu treo một quả cân 100g vào một sợi dây cao su thì khi đã đứng yên quả cân chịu tác dụng 

A. chỉ của trọng lực có độ lớn 1N. 




B. của trọng lực có độ lớn 1N và lực đàn hồi có độ lớn 1N.        
C. của trọng lực có độ lớn 1N và lực đàn hồi có độ lớn 10N.



D. chỉ của lực đàn hồi có độ lớn 10N.
II/ TỰ LUẬN: (6đ)

Câu 9. (1đ) 

a) Khối lượng của một vật cho biết điều gì?

b) Người ta dùng dụng cụ nào để đo khối lượng?
Câu 10. (1,5đ)
a/ Đổi các đơn vị sau đây: 
 3m =........................cm 




1500m = .........................km 
1dm3 = .....................lít




654321cm3 = .......................m3 
b/ Hãy mô tả hiện tượng gì xảy ra sau khi treo một quả nặng vào lò xo được treo thẳng đứng. Nếu treo thêm một quả nặng nữa em có nhận xét gì?
Câu 11 (2đ) 

a) Trọng lực là gì?
b) Nêu khái niệm hai lực cân bằng.
Câu 12. (1,5đ)  

a) Làm thế nào để đo được thể tích của một vật có hình dạng bất kì và thấm nước bằng bình chia độ, chẳng hạn viên phấn?
b/ Một túi đường có khối lượng 2kg. Em hãy tính trọng lượng của túi đường.
Bài làm

I/ TRẮC NGHIỆM: ( 4đ ) 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	


II/ TỰ LUẬN: (6đ)

 III/ Đáp án – biểu điểm

                                      ĐỀ KIỂM TRA  1 TIẾT HK I




             MÔN: VẬT LÝ 6.   

I/ TRẮC NGHIỆM: 4đ

Mỗi ý đúng được 0,5đ

	Câu
	     1
	    2
	    3
	    4
	    5
	     6
	    7
	8

	Đáp án
	    C
	    A
	  D
	A
	   B
	    D
	    C
	B


II/ TỰ LUẬN:6đ

	Câu 9:

1đ
	a) Khối lượng của một vật cho biết lượng chất chứa trong vật

b) Người ta dùng cân để đo khối lượng
	0,5đ

0,5đ

	Câu 10

1,5
	a/      3m = 300cm 


1500m = 1,5km 
          1dm3 = 1 lít


654321cm3 = 0,654321m3 
b/ - Sau khi treo một quả nặng vào lò xo được treo thẳng đứng thì lò xo bị dãn ra.

- Nếu treo thêm một quả nặng nữa thì lò xo dãn thêm ra.
	0,25đ

0,25đ
0,5đ
0,5đ

	Câu 11

2đ
	a/  Trọng lực là lực hút của Trái Đất.

b/ Hai lực cân bằng là hai lực mạnh ngang nhau, cùng phương nhưng ngược chiều và cùng tác dụng vào một vật. 
	1 đ
1đ

	Câu 12

1,5đ
	a/  Ví dụ: dùng giấy nilông mỏng bọc kín viên phấn để nước không thấm vào viên phấn, sau đó xác định thể tích của viên phấn bọc nilông như đối với vật không thấm nước hoặc thay nước bằng các khô, mịn và dùng bình chia độ để đo thể tích của viên phấn,…

HS trình bày cách khác đúng vẫn ghi điểm
	0,5đ

	
	b/ Trọng lượng của túi đường

P = 10m = 10.2 = 20 (kg)
	1đ


